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LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kỳ hạn VND EUR USD

Tiết kiệm

Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%

7 ngày 0.20% 0% 0%

14 ngày 0.20% 0% 0%

1 tháng 3% 0% 0%

2 tháng 3% 0% 0%

3 tháng 3.30% 0% 0%

6 tháng 4% 0% 0%

9 tháng 4% 0% 0%

12 tháng 5.50% 0% 0%

24 tháng 5.30% 0% 0%

36 tháng 5.30% 0% 0%

48 tháng 5.30% 0% 0%

60 tháng 5.30% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng 3% 0% 0%

2 tháng 3% 0% 0%

3 tháng 3.30% 0% 0%

6 tháng 4% 0% 0%

9 tháng 4% 0% 0%

12 tháng 5.50% 0% 0%

24 tháng 5.30% 0% 0%

36 tháng 5.30% 0% 0%

48 tháng 5.30% 0% 0%

60 tháng 5.30% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Đăng nhập Ngân hàng số
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Kỳ hạn VND EUR USD

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn 0.20% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng 2.90% 0% 0%

2 tháng 2.90% 0% 0%

3 tháng 3.20% 0% 0%

6 tháng 3.70% 0% 0%

9 tháng 3.70% 0% 0%

12 tháng 4.60% 0% 0%

24 tháng 4.40% 0% 0%

36 tháng 4.40% 0% 0%

48 tháng 4.40% 0% 0%

60 tháng 4.40% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Kỳ hạn VND EUR USD

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày 0.20%

1 tháng 3.10%

3 tháng 3.50%

6 tháng 4.10%

9 tháng 4.10% 0% 0%

12 tháng 5.60% 0% 0%

24 tháng 5.40% 0% 0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Ưu đãi, khuyến mại 

Tài khoản thanh toán 

Thẻ 

Tiết kiệm 

Cho vay cá nhân 

Chuyển và nhận tiền 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/CTKM/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/current-account/Pages/home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Card/Pages/home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/deposit/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Loan/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/MoneyTransfer/Pages/Home.aspx


11:01, 11/11/2021 Lãi suất

https://portal.vietcombank.com.vn/LS/Pages/lai-suat.aspx?devicechannel=default 3/3

Chỉ mục trang
 Về đầu trang 

Đăng ký/từ chối Email quảng cáo
 | Đăng ký nhận thông tin tỷ giá
 | Vietcombank Web Mail
 |
© 2019 Vietcombank

Hãy kết nối với chúng tôi

 

CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH

Ngân hàng số 

Bảo hiểm 

Đầu tư 

Khách hàng thân thiết

Giao dịch an toàn 

Tỷ giá Lãi suất Biểu phí Biểu mẫu Mạng lưới

LIÊN HỆ  TÌM VIETCOMBANK 

CÔNG CỤ TÍNH TOÁN  ĐẶT LỊCH HẸN

KHẢO SÁT Ý KIẾN

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Chương trình khuyến
mại

Thẻ
Tiết kiệm

Cho vay cá nhân Chuyển và nhận tiền
Ngân hàng điện tử Bancassurance
Đầu tư

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Định chế tài chính Khách hàng doanh
nghiệp lớn

Khách hàng doanh
nghiệp vừa và nhỏ

GIỚI THIỆU

Lịch sử phát triển Cơ cấu bộ máy quản
lý

Tầm nhìn và mục tiêu
chiến lược

Giá trị cốt lõi của
thương hiệu

Bản sắc văn hóa Thành tựu và giải
thưởng
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